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HƯỚNG DẪN
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng hiệu quả áp dụng của sáng kiến 

phục vụ công tác thi đua khen thưởng

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng; 

Căn cứ Công văn số 3207/UBND-KGVX ngày 23/5/2022  của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về việc đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến phục 
vụ công tác thi đua;

Trong thời gian chờ đợi Sở Nội vụ tiếp tục lấy ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội 
vụ, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã lấy 
ý kiến của các Sở liên quan (Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo) tạm 
thời hướng dẫn thực hiện việc lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành về phạm vi ảnh 
hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến theo các ngành, lĩnh vực để tham mưu, đề xuất 
Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá, công nhận phục vụ thực hiện công tác xét thi đua 
khen thưởng, như sau:

I. MỤC TIÊU, CÁCH THỨC, ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN PHẠM 
VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP TỈNH CỦA SÁNG KIẾN 

1. Mục tiêu
Việc xem xét, xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh 

của sáng kiến nhằm phục vụ cho công tác xét thi đua khen thưởng theo quy định 
của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua 
Khen thưởng.

2. Cách thức 
Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến thông qua về 

việc lấy ý kiến của các sở, ban, ngành theo các ngành, lĩnh vực để tham mưu, đề 
xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận.

3. Điều kiện
Sáng kiến được xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh 



nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Sáng kiến đề nghị đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh đã 

được cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh công nhận theo đúng quy định tại Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng 
kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến 
được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ.

b) Sáng kiến được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. 

c) Tại thời điểm xét công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 
dụng cấp tỉnh của sáng kiến không có tranh chấp về quyền tác giả; không có khiếu 
kiện, tố cáo liên quan đến nội dung hồ sơ đề nghị xét công nhận.

II. TIÊU CHÍ XÉT PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 
CẤP TỈNH CỦA SÁNG KIẾN 

Sáng kiến được công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 
dụng cấp tỉnh nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:

1. Có phạm vi áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh.
2. Mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với tỉnh Quảng Nam.
III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU 

QUẢ ÁP DỤNG CẤP TỈNH CỦA SÁNG KIẾN 
1. Thành phần Hồ sơ, bao gồm: 
a) Văn bản của cơ sở đề nghị xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng sáng kiến của tác giả/đồng tác giả.
b) Báo cáo kết quả áp dụng của sáng kiến đã được cơ sở công nhận (theo mẫu 

ở Phụ lục 1). Trường hợp sáng kiến được chuyển giao cho nhiều đơn vị khác ứng 
dụng thì phải có xác nhận của thủ trưởng các đơn vị đó; trường hợp sáng kiến do 
nhóm cá nhân cùng thực hiện thì phải có chữ ký xác nhận của các thành viên trong 
nhóm.

c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc 
Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở. 

d) Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền 
trong trường hợp sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ 
thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



IV. TRÌNH TỰ XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH 
HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP TỈNH CỦA SÁNG KIẾN  

1. Sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trừ các sáng kiến của các 
trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh)

a) Tổng hợp, thẩm định, đánh giá nhận xét sáng kiến đề nghị công nhận phạm 
vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến  

- Đối với các sáng kiến của cán bộ công chức, viên chức và người lao động 
của sở Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở quản 
lý và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh:

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ tổng hợp, phân loại, thẩm định, đánh giá 
nhận xét sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp 
tỉnh và gửi văn bản nhận xét đánh giá kèm theo bảng tổng hợp theo mẫu tại phụ 
lục II về  Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đối với các sáng kiến của cán bộ công chức, viên chức và người lao động 
phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên 
địa bàn các huyện/thị xã/thành phố:

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thị xã/thành phố làm cơ quan thường 
trực, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố tổng hợp, phân 
loại, thẩm định sơ bộ sáng kiến đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu 
quả áp dụng cấp tỉnh và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, đánh giá nhận xét sáng kiến đề 
nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh và gửi văn bản nhận 
xét đánh giá kèm theo bảng tổng hợp theo mẫu tại phụ lục II về  Sở Khoa học và 
Công nghệ.

b) Xét đánh giá công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của 
sáng kiến 

Trên cơ sở ý kiến nhận xét của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và 
Công nghệ tổng hợp ý kiến, tổ chức rà soát, xem xét và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 
công nhận.

c) Thời gian, cách thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh 
hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến

- Các cơ sở gửi Sở Giáo dục và Đào tạo
+ Trước ngày 15/7 gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại 

mục III của Văn bản này.
+ Hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng 

kiến gửi đồng thời bằng hai hình thức:
 Hồ sơ bằng văn bản giấy gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam (Số 



08 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) 
 File văn bản gửi theo địa chỉ thư điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Sở Khoa học và Công nghệ
Trong vòng 30 ngày, kể từ hạn cuối nhận hồ sơ quy định ở trên; Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức đánh giá, gửi văn bản nhận xét đánh giá phạm vi ảnh hưởng, 
hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học 
và Công nghệ qua đường hồ sơ công việc (Qoffice.quangnam.gov.vn) gửi kèm 
bảng tổng hợp nhận xét (chi tiết theo phụ lục II).

Riêng báo cáo sáng kiến của các tổ chức, cá nhân gửi bằng bản giấy (01 bản)
2. Sáng kiến của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn 

tỉnh và sáng kiến của các ngành khác 
a) Tổng hợp, thẩm định sơ bộ sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến  
- Đối với sáng kiến của viên chức và người lao động của các trường đại học, 

cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh 
Các trường có nhiệm vụ tổng hợp, phân loại, thẩm định sơ bộ sáng kiến đề 

nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của viên chức và 
người lao động của của trường và gửi hồ sơ theo quy định tại mục III của văn bản 
này về Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đối với sáng kiến của  cán bộ công chức, viên chức và người lao động của 
các Sở/ban/ngành/đảng/đoàn thể 

 Các Sở/ban/ngành/đảng/đoàn thể có nhiệm vụ tổng hợp, phân loại, thẩm định 
sơ bộ sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh 
của  cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình và gửi hồ sơ 
theo quy định tại mục III của văn bản này về Sở Khoa học và Công nghệ.

-  Đối với sáng kiến cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các 
các huyện, thị xã, thành phố 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân công cơ quan thường trực 
tham mưu tổng hợp, phân loại, thẩm định sơ bộ sáng kiến đề nghị công nhận phạm 
vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của các cơ sở của địa phương và gửi hồ sơ 
theo quy định tại mục III của văn bản này về Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Xét đánh giá công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của 
sáng kiến 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại:
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận phạm vi ảnh 

hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến theo mục III của văn bản này. Tổ chức tổng 
hợp, thẩm định, sơ loại hồ sơ không đạt yêu cầu theo quy định. Phân loại hồ sơ 



theo ngành, lĩnh vực và gửi hồ sơ đến các sở ban ngành liên quan để lấy ý kiến 
nhận xét.

-  Xem xét, đánh giá, nhận xét sáng kiến:
Các Sở, ban, ngành tổ chức xem xét, đánh giá, nhận xét về phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến theo các tiêu chí quy định ở Mục II Văn 
bản này.

- Tổng hợp, tham mưu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 
sáng kiến:

Trên cơ sở ý kiến nhận xét của các Sở, ban, ngành; Sở Khoa học và Công 
nghệ tổng hợp, xem xét, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận phạm vi 
ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến. 

c) Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 
áp dụng sáng kiến

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi 
ảnh hưởng cấp tỉnh của sáng kiến : 

+ Trước ngày 20/11: các đơn vị nộp hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ theo 
quy định tại mục III của Văn bản này.

+ Hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến 
gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo đường hồ sơ công việc 
(Qoffice.quangnam.gov.vn) và bản giấy Báo cáo về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 
áp dụng của sáng kiến (chi tiết theo Phụ lục I).

- Đối với những trường hợp đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu 
quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến phục vụ cho công tác xét thi đua khen thưởng 
năm 2021 của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và sáng 
kiến của các ngành khác sẽ nộp hồ sơ từ ngày 01/7/2022 – 15/7/2022.

Trên đây, là hướng dẫn tạm thời về xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm 
vi ảnh hưởng cấp tỉnh của sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng, đề nghị 
quý cơ quan, đơn vị thực hiện.

 Trân trọng./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện/thị xã/thành phố;
- Các trường trung cấp, cao đẳng và đại học trên địa 
bàn tỉnh;
- GĐ, PGĐ (C.Trinh);
- Lưu: VT, phòng QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



Phụ lục I
Mẫu Báo cáo về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến 

((Ban hành kèm theo Công văn số: ….../SKHCN-QLCN 
ngày …. tháng …. năm 2022 của Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO 
PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CỦA SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến
Nêu ngắn gọn, thể hiện bản chất của sáng kiến.
2. Tác giả/đồng tác giả sáng kiến
Số 

TT
Họ và tên Nơi 

công 
tác 

(hoặc 
nơi 

thường 
trú)

Chức vụ Trình 
độ 

chuyên 
môn 
(*)

Tỷ lệ 
(%) 

đóng góp 
vào việc 
tạo ra 
sáng 
kiến

Điện thoại, 
Email

1
2

(*) Ghi trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, ví dụ: Thạc sỹ Công 
nghệ thông tin, Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật…

3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.

4. Giấy chứng nhận/Quyết định công nhận sáng kiến số: 
5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến (Nông nghiệp, y tế, giáo dục, điện tử, viễn 

thông, tự động hóa, công nghệ thông tin, môi trường, xây dựng, giao 
thông,…); khác.

6. Thời điểm sáng kiến được áp dụng lần đầu
         Ghi rõ mốc thời gian.
7. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến
- Khó khăn, vướng mắc trong thực tế
- Vấn đề cần giải quyết



- Nhược điểm cần khắc phục của giải pháp đã biết (nếu là sáng kiến cải tiến 
giải pháp cũ)

8. Nội dung sáng kiến (Có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, 
ảnh chụp mẫu sản phẩm,…nếu cần thiết.)

8.1. Nội dung của sáng kiến hoặc nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục 
những nhược điểm hiện tại (nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại 
cơ sở): ......................................................................................................................

8.2. Các giải pháp thực hiện nội dung của sáng kiến và cách thức thực hiện 
giải pháp của sáng kiến (mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng): ..............................

9. Khả năng áp dụng của sáng kiến
- Nêu rõ việc sáng kiến đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện 

kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở; thời điểm sáng kiến được áp dụng.
- Nêu rõ sáng kiến có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ 

chức nào, trong điều kiện nào.
10. Đánh giá lợi ích thu được 
- So sánh hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội thu được khi áp dụng sáng kiến so 

với trường hợp không áp dụng.
- Nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó thì so sánh hiệu quả, lợi 

ích cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được mức độ nào những nhược điểm của 
giải pháp đã biết trước đó.

- Trong trường hợp tính được số tiền làm lợi thì tính và nêu cách tính cụ thể.
11. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có)
Nếu có, nêu rõ cần bảo mật thông tin gì, thông tin đó được định hình bằng 

phương tiện gì.
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu là trung thực, đúng sự thật 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ sở 
công nhận sáng kiến 

………., ngày…..tháng…..năm
Người nộp đơn/Đại diện những 

người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG/CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Phụ lục II
Bảng nhận xét, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến
(Ban hành kèm theo Công văn số: ….../SKHCN-QLCN 

ngày …. tháng …. năm 2022 của Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, 
HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP TỈNH CỦA SÁNG KIẾN

Kết quảTT Tên sáng kiến Ý kiến nhận xét Đạt Không đạt
1
2
3
4
5
…

                                                              ………., ngày…..tháng…..năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
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